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Đáp án đề 6 

Câu 1 (0.5 điểm) 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại/tiểu loại nào? Chỉ ra dấu hiệu nhận biết 

(0,5đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại kiến thức về thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản là văn bản truyện thơ vì có sự việc, cốt truyện, nhân vật và được kể 

bằng thơ (lục bát) 

Câu 2 (0.5 điểm) 

Câu 2. Cảm xúc chủ đạo của văn bản trên là gì? (0,5đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Cảm xúc: Trân trọng, thương cảm 

Trân trọng vì tình cảm người mẹ và Cúc Hoa dành cho nhau 

Thương cảm vì nhân vật bị đẩy vào tình cảnh éo le đau lòng 

Câu 3 (0.5 điểm) 

Câu 3. Đoạn sau là lời nói của ai? Nói về điều gì? (0,5đ) 

“Mồ côi từ thuở lên ba đến này 

Cơ hàn đã tám năm nay, 

Tôi phải dắt mẹ ăn mày độ thân” 

Phương pháp: 
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Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Là lời người kể chuyện: cha nổi giận vì thấy Cúc Hoa nói chuyện với người ăn 

mày 

Câu 4 (0.5 điểm) 

Câu 4. Dòng sau là lời của ai? Chứng tỏ họ là người như thế nào? (0,5đ) 

Thiếu gì chức trọng quyền môn 

Hay đâu chẳng đẹp lòng con sánh bầy 

Con nay mộ đứa ăn mày 

Thôi tao cũng gả cho mày tiếc chi 

Phương pháp: 

 Đọc kĩ văn bản 

Chú ý những chi tiết tiêu biểu thể hiện tính cách con người 

Lời giải chi tiết: 

Là lời của cha Cúc Hoa 

Cho thấy đây là nhân vật hẹp hòi, nóng nảy 

Câu 5 (1.0 điểm) 

Câu 5. Nhân vật Tống Trân  trong văn bản đọc là người như thế nào? Hãy 

phân tích đôi nét tiêu biểu và nhận xét nghệ thuật khắc họa nhân vật của 

truyện thơ. (1đ) 

Phương pháp: 

 Đọc kĩ văn bản 

Chú ý những chi tiết miêu tả nhân vật Tống Trân 

Đưa ra kết luận về nghệ thuật khắc họa nhân vật (phân tích các nhân vật chính) 

Lời giải chi tiết: 

- Nhân vật Tống Trân: gặp cảnh nhà đói khổ, sớm vất vả kiếm ăn; là người thương 

mẹ, giữ gìn phẩm giá: sống ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh 

- Khắc họa nhân vật chủ yếu ở hành động, đối thoại qua ngôn ngữ thơ giàu hình 

ảnh, nhạc điệu 
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- Nhân vật trưởng giả được khắc họa bởi nét tính cách: con người hẹp hòi, thực 

bụng; dữ dằn (con gái thương người ăn mày đã nổi giận mắng nhiếc không tiếc 

lời và bắt lấy – Nóng nảy đến vô tâm, cạn tình); tương phản với người con gái 

nhân hậu 

- Xây dựng bằng nguồn cảm hứng: phê phán 

Câu 6 (1.0 điểm) 

Câu 6. Theo em, văn bản trên có những chủ đề nào, xác định chủ đề chính? 

Hãy đánh giá cách thể hiện chủ đề chính của văn bản?(1đ) 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản và suy ra những chủ đề của văn bản 

Lời giải chi tiết: 

- Gồm các chủ đề: Phê phán người ích kỉ, thực dụng, nóng nảy (cha Cúc Hoa); 

Trân trọng phẩm chất quý giá của người bình dân; Cảm thông xót thương cho 

người bất hạnh (ca ngợi tấm lòng nhân hậu của Cúc Hoa, hiếu thảo, ngay thẳng 

của Tống Trân) 

- Chủ đề chính: Trân trọng phẩm chất quý giá của người bình dân; Cảm thông 

xót thương cho người bất hạnh 

- Thể hiện chủ đề chính qua truyện thơ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc, nhạc 

điệu: Vừa phản ánh được hiện thực bất công; vừa khắc họa được chân dung, 

cảm xúc của các nhân vật; gợi lòng thương cảm ở độc giả 

II. VIẾT (6 điểm) 

Em hãy lựa chọn một số từ ngữ sau đây, kết nối chúng để tạo thành một vấn đề 

nghị luận mà em/giới trẻ quan tâm. Viết bài luận về vấn đề đó (dài 1,5 – 2 

trang) 

Phương pháp giải 

Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết 
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- Kết nối vấn đề (1đ): Vấn đề sáng rõ, chạm, gợi vấn đề của số đông và phù hợp 

với văn hóa của dân tộc, xu hướng mới của thời đại 

Em hãy lựa chọn một số từ ngữ sau đây, kết nối chúng để tạo thành một vấn 

đề nghị luận mà em/giới trẻ quan tâm. Viết bài luận về vấn đề đó (dài 1,5 – 2 

trang) 

Phần 

chính 

Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 1 - Nêu, giới thiệu luận đề/ vấn đề nghị luận 

- Thái độ của người viết đối với luận đề 

Thân bài 2,5 - Mô tả/thuyết minh ngắn gọn về luận đề (biểu hiện) 

- Nguyên nhân và hậu quả của luận đề 

- Thái độ đồng tình/ phản đối 

+ Thái độ cảm xúc khi chứng kiến 

+ Phân tích hệ lụy của vấn đề: thể hiện rõ quan điểm cá 

nhân (lí lẽ + dẫn chứng) 

Lưu ý: cần có ví dụ từ sử sách và thực tiễn  

Kết bài 1 - Thái độ của bản thân trước luận đề (đồng tình/ phản 

đối) 

- Nhận thức và hành động của bản thân 

Yêu cầu 

khác 

0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận) 

- Thể hiện rõ quan điểm cá nhân (đồng tình/ phản bác) 

- Dẫn chứng đa dạng phù hợp với lí lẽ, ý kiến 
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